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STT Ngày sinh Nữ Nơi sinh Địa chỉ
Lớp

cũ

Lớp 

mới

1 Phạm Võ Trung Anh 20/08/2009 Quãng Ngãi 13/35, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/5 7/5

2 Trần Tuấn Anh 14/04/2009 Đồng Tháp 105/6, 105/6, đường 4, kp.3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/7 7/5

3 Đoàn Mai Quân Bảo 10/08/2009 Hải Dương 252/10, KP3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/3 7/5

4 Nguyễn Lê Đình Bình 03/12/2009 TP. Hồ Chí Minh 56/2, đường số 3, tổ 6, khu phố 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/11 7/5

5 Ngô Nguyên Cơ 14/06/2009 Hậu Giang 79/10, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/6 7/5

6 Huỳnh Ngọc Hoàng Châu 31/05/2009 x TP HCM 65/68/2/3 đường 5 tổ 8, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/9 7/5

7 Nguyễn Đắc Dũng 13/04/2009 Tp. Hồ Chí Minh 613A, quốc lộ 1A, tổ 2, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/11 7/5

8 Lê Trọng Đại 13/11/2009 7/5

9 Nguyễn Hoàng Hải Đăng 15/03/2009 Thành phố Hồ Chí Minh 65/66/7 đường số 5 tổ 10, Khu phố 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/8 7/5

10 Trần Gia Hân 10/11/2009 x Thành phố Hồ Chí Minh 226/61/5, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/1 7/5

11 Nguyễn Văn Huy 01/01/2009 HÀ TĨNH 32, 4, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/5 7/5

12 Đặng Nguyễn Hưng 24/01/2008 NHƠN MỸ 36/B, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/5 7/5

13 Võ Tuấn Kiệt 06/12/2009 Quảng Nam 1/3/3 QL 1K tổ 1, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/9 7/5

14 Ngô Gia Kiệt 09/09/2009 Quảng Ngãi 97A, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/6 7/5

15 Lê Hoàng Khải 29/07/2009 Bến Tre 99, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/6 7/5

16 Đặng Anh Khôi 05/08/2009 VĨNH LONG 128, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/5 7/5

17 Vũ Trương Hảo Linh 18/03/2009 x TP Hồ Chí Minh 67, đường số 1, tổ 4, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/10 7/5

18 Nguyễn Lê Đại Long 02/08/2008 Tp.HCM 150B, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/6 7/5

19 Dương Ánh Mai 18/09/2009 x Tp.HCM 115/6, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/6 7/5

20 Nguyễn Ngọc Mi 24/02/2009 x TP. Hồ Chí Minh 74/9, đường số 6, tổ 11, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/11 7/5

21 Hà Thị Diễm My 08/06/2009 x An Giang 6/5 7/5

22 Lê Bảo Nghi 14/01/2009 x Thành phố Hồ Chí Minh 88/1, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/1 7/5

23 Nguyễn Thành Nhân 25/04/2009 TP HCM 489/5/3 QL1A tổ 15, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/9 7/5

24 Phan Đình Nhật 02/10/2009 Quảng Bình 116, KP3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/3 7/5

25 Dương Yến Nhi 24/01/2009 x Tp. HCM 226/34/1, 226/34/1 đường 8, tổ 15, kp.3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/7 7/5

26 Nguyễn Thành Phát 29/06/2009 TP HCM 119 đường 5 tổ 5, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/9 7/5

27 Nguyễn Đức Phát 02/03/2009 Thành phố Hồ Chí Minh 128, đường 6, kp 3, phường Linh Xuân, Quận Thủ Đức, TP HCM, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/10 7/5

28 Nguyễn Hoàn Vinh Quang 14/12/2009 TP.Hồ Chí Minh 88/16, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/1 7/5

29 Hoàng Hữu Quân 08/08/2009 Nghệ An 106/4, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/1 7/5

30 Nguyễn Hoàng Sang 18/01/2009 TP. Hồ Chí Minh 65/44/1A, đường số 5, tổ 10, khu phố 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/11 7/5

31 Nguyễn Ngọc Ánh Tiên 14/08/2009 x Tp.HCM 65/68/1, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/6 7/5

32 Nguyễn Nhựt Toàn 22/10/2009 Kiên Giang 133, đường số 4, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/11 7/5

33 Nguyễn Thị Phương Thảo 06/04/2009 x Quảng Bình 65/64, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/5 7/5

34 Nguyễn Anh Thi 12/08/2009 x TP HCM 39/20/7 đường 10 tổ 14, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/9 7/5

35 Phạm Hoàng Anh Thư 01/01/2009 x TP HCM 41 đường 5, 5, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/9 7/5

36 Nguyễn Thị Hoài Thương 17/11/2009 x Bệnh viện Gia Định 39/23/5 đường số 10 tổ 13, Khu phố 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/8 7/5

37 Hoàng Thị Hà Trâm 04/03/2009 x Quảng Bình 127, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/1 7/5

38 Đinh Dương Hoài Bảo Trâm 12/07/2009 x Tp. HCM 226/11B, 226/11B đường 8, tổ 16, kp.3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/7 7/5

39 Cao Trí Trung 26/08/2009 TP. Hồ Chí Minh 607, đường số 4, tổ 2, khu phố 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/11 7/5

40 Nguyễn Ngọc Thảo Vy 23/07/2009 x TPHCM 12/26, 2, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/5 7/5

41 Nguyễn Thanh Vy 09/10/2009 x TP HCM 199/19 tổ 13, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Bình Dương 6/9 7/5

42 Đỗ Thị Tường Vy 19/07/2009 x Cà Mau 613/4, tổ 3, 3, Phường Linh Xuân, Tp.Thủ Đức 6/10 7/5
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